
CHƯƠNG 1. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
Bài 1. TẬP HỢP

I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án B A B D C C A D D D

II. Tự luận.
Dạng 1. Viết tập hợp

Bài 1:

Cách  

Cách   là số chẵn và 
Bài 2:

Cách  

Cách   là số lẻ và 
Bài 3:

Cách  

Cách  
Bài 4:

Cách  

Cách  
Bài 5:

Bài 6:

Bài 7:

tháng  tháng  tháng 

Tập hợp này có  phần tử, Quý này thuộc mua đông.
Bài 8:

Bài 9:

 và 
Bài 10:

Bài 11:

Bài 12:

Bài 13:

Bài 14:



Bài 15:

Dạng 2. Phần tử và tập hợp
Bài 1: 

Bài 2:

 hoặc 

Bài 3:

 hoặc 

Bài 4:

Bài 5:

Cua Ốc Gà Cá Lợn Tôm 
Bài 6:

Ô tô Vàng Tàu hỏa Đen 

Dạng 3. Bài tập tổng hợp
Bài 1:

a)  gồm các số tự nhiên 

b)  hoặc 
Bài 2:

a)  và 

b) Số  vừa thuộc  cũng vừa thuộc 
Bài 3:

a)  hoặc 

 hoặc  

b)
Bài 4:

a) tam giác; vuông; tròn; bình hành

vuông; tròn

b) Các phần tử ở tập hợp  nhiều hơn ở tập hợp .

Các phần tử ở tập hợp  thì tập hợp  đều có.

Bài 5: 

Bài 6: 
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Bài 7: 

Bài 2. CÁCH GHI SỐ TỰ NHIÊN
I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án B D C D A C B C

II. Tự luận.
Dạng 1. Viết số tự nhiên

Bài 1:

Số tự nhiên có ba chữ số lớn nhất ( các chữ số khác nhau) là 
Bài 2:

Số tự nhiên có hai chữ số nhỏ nhất từ hai số trên là 
Bài 3:

Số tự nhiên nhỏ nhất có  chữ số cần tìm là 
Bài 4:

Số tự nhiên có bốn chữ số lớn nhất cần tìm là 
Bài 5:

Số có ba chữ số cần tìm là  hoặc  đều có chữ số  có giá trị là 
Bài 6:

Số tự nhiên có ba chữ số cần tìm là  hoặc 

Dạng 2. Giá trị các chữ số của một số
Bài 1:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

Bài 2:

1) , chữ số  ở hàng nghìn

2) , chữ số  ở hàng đơn vị

3) , chữ số  ở hàng nghìn

4) , chữ số  ở hàng chục.

5) , chữ số  ở hàng chục.

6) , chữ số  ở hàng nghìn.

7) , chữ số  ở hàng chục.



8) , chữ số  ở hàng đơn vị.

Bài 3:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 4:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

Bài 5: Viết các số sau về số la lã

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)



Bài 3. THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN
I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án D C A A D C A B

II. Tự luận
Bài 1:

a) Điểm  nhỏ nhất, điểm  lớn nhất.

b) Ta có 
Bài 2:

a) Điểm  biểu diễn số ,

Điểm  biểu diễn số 

Điểm  biểu diễn số 

b) Ta có 
Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:

Bài 6:

Bài 7:

1) 2) 3)
Bài 8:

1) 2) 3)
Bài 9:

1) 2) 3)
Bài 10:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 11: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

1) 2)

3) 4)

5) 6)

Bài 12: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

1) 2)

3) 4)
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5) 6)
Bài 13: Cho các tập hợp sau, dùng kí hiệu  hoặc  để viết lại tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất
của phần tử.

1) 2) 3)



Bài 3. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN.
I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án A C D B A C B B A D

II. Tự luận
Dạng 1. Thực hiện phép tính

Bài 1: Thực hiện phép tính

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

Bài 2: Thực hiện phép tính

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 3: Thực hiện phép tính

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 4: Thực hiện phép tính

1) 2) 3) 4)

5)

Dạng 2. Tìm , biết
Bài 1: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 2: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 3: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 4: Tìm  biết

1) 2) 3)



4) 5) 6)

Bài 5: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 6: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Dạng 3. Tính tổng của một dãy
Bài 1:

1)

Số các số hạng là 

2)

Số các số hạng là 

.

3)

Số các số hạng là 

.

4)

Số các số hạng là 

.

Bài 2:

1)

Số các số hạng là 

.

2)

Số các số hạng là 

.

3)

Số các số hạng là 

.

4)

Số các số hạng là 

Bài 3:
Lúc  giờ đánh  tiếng, lúc  giờ đánh  tiếng, …. Lúc  giờ đánh  tiếng
Nên từ  giờ đến  giờ, chuông đồng hồ đánh số tiếng là

 tiếng



Bài 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN
I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án A D A C D B D B

II. Tự luận
Bài 1: Thực hiện phép tính

1)  dư 2)  dư 3)  dư 
Bài 2: Thực hiện phép tính

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

Bài 3: Thực hiện phép tính

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)

21) 22) 23) 24)

Bài 4: Thực hiện phép tính

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 5: Thực hiện phép tính

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 6: Thực hiện phép tính

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

Bài 7*:

1)

2)

3)
Bài 8*:



1)

2)

3)
Bài 9: Tính

1)

2)

3)

4)

Dạng 2. Tìm  biết
Bài 1: Tìm  biết:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

Bài 2: Tìm  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 3: Tìm  biết:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 4: Tìm  biết:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)

21) 22) 23) 24)

Bài 5: Tìm  biết:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)



13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)

Bài 6: Tìm  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 7: Tìm  biết:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 8: Tìm  biết:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15)

Dạng 3.
Bài 1:

Đổi  lít .

Số gói Oresol cần dùng là  ( gói)
Bài 2:

Số tiền mua khoai tây là  đồng

Số tiền mua gạo là  đồng

Số tiền mua chuối là  đồng

Số tiền còn lại của mẹ Lan là  đồng

Bài 3:

Số tiền mua  quyển vở là  đồng.

Số tiền mua  bút bi là  đồng

Số tiền mua  cục tẩy là  đồng

Mẹ Bình đã mua hết số tiền là  đồng.

Bài 4:

Số tiền mua tivi là  đồng



Số tiền mua ghế là  đồng

Số tiền mua máy in là  đồng

Số tiền mua điều hòa là  đồng

Tổng số tiền công tỷ phải trả cho số hàng trên là

 đồng

Bài 5:

Mỗi toa chở được số khách là  khách.

Ta có  dư 

Nên cần thêm một toa nữa để chở nốt  người khách còn dư.

 Vậy cần tất cả là  toa.

Bài 6:

Mỗi toa chở được số khách là  khách

Ta có  dư 

Nên cần thêm một toa nữa để chở nốt  người khách còn lại.

Vậy cần ít nhất là  toa để chở hết số khách tham quan.

Bài 7:

 bao gạo nặng là 

 bao ngô nặng là 

Xe ô tô đó chở tất cả 

Bài 8:

Vì gấp đôi số dân tỉnh Thanh Hóa vẫn còn kém số dân tỉnh Bắc Giang là  người

Nên gấp đôi số dân tỉnh Thanh Hóa là  người

Số dân tỉnh Thanh Hóa là  người

Bài 9:

Tổng số khách du lịch quốc tế đến nước ta trong Quý  và Quý  là

 người

Vậy trong hai quý  và  cần phấn đấu số khách du lịch là

 người.

Bài 10:

a) Ta có  dư 

Nên cần mở thêm  hộp cho  bạn dư.

Vậy số hộp bánh cần mở là  hộp bánh.



b) Ta có  dư 

Vì  đồng không đủ mua thêm  quyển.

Vậy nên với  đồng có thể mua tối đa là  quyển vở.

Bài 11:

a) Ta có  dư 

Nếu chỉ mua vở loại  giá  đồng/ quyển thì số quyển vở mua được nhiều nhất là  

quyển.

b) Ta có 

Nếu chỉ mua vở loại  giá  đồng/ quyển thì số quyển vở mua được nhiều nhất là  

quyển.

c) Vì mua cả hai loại vở với số lượng như nhau nên ta có:

Vậy bạn Tâm mua được  quyển vở loại  và  quyển vở loại 

Bài 12:

a) Ta có  dư 

Nên nếu chỉ mua bút loại  thì số bút bạn Mai mua được nhiều nhất là  chiếc.

b) Ta có  dư 

Nên nếu chỉ mua bút loại  thì số bút bạn Mai mua được nhiều nhất là  chiếc.

c) Ta có  dư 

Nên bạn Mai mua được  bút loại và  bút loại 

Bài 13:

Vì chiều rộng của hình chữ nhật là một số tự nhiên, nên diện tích  cũng là một số tự

nhiên

Mà  mà lại chia hết cho  nên 

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật này là 

Bài 14:

Từ trang  đến trang  mất  chữ số để đánh số trang.

Từ trang  đến trang  mất  chữ số để đánh số trang.

Từ trang  đến trang  mất  chữ số để đánh số trang.

Vậy cần dùng  chữ số để đánh số trang cho quyển sách này.

Bài 15:



Cần dùng  chữ số.

Bài 16:

Cần dùng  chữ số.

Bài 17:

Từ trang  đến trang  bạn Việt mất  chữ số để đánh số trang.

Từ trang  đến trang  bạn Việt mất  chữ số để đánh số trang

Còn lại  chữ số, mỗi một trang bạn Việt phải viết ba chữ số.

Nên đánh được  trang.

Vậy quyển sách này có  trang.

Bài 18:

Từ trang  đến trang  mất  chữ số để đánh số trang.

Từ trang  đến trang  mất  chữ số để đánh số trang

Còn lại  chữ số, mỗi một trang phải viết  chữ số.

Nên đánh được  trang.

Vậy quyển sách này dày  trang.

Chữ số thứ  thuộc trang  và là chữ số 



Bài 6. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN
I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án B A B A C B C D A D

II. Tự luận
Bài 1:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

Bài 2:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 3:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 4:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)

21) 22) 23) 24)

Bài 5: Tính

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)



21) 22) 23) 24)



Bài 6:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Dạng 2. Tìm  biết
Bài 1: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 2: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

Bài 3: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

Bài 4: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

Bài 5: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

Bài 6: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 7: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

Bài 8: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)



5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 9: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

Bài 10: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

Bài 11: Tìm  biết

1) 2) 3)

Bài 12: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 13: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)
Bài 14: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)
Bài 15: Tìm  biết

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

Dạng 3. So sánh và tính tổng
Bài 1:

1) Ta có 

Và 

Vì 

2) Ta có 



3) Ta có 

4) Ta có 
Bài 2:

1) Ta có 

2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)



Bài 7. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
I. Trắc nghiệm

Câu
Đáp án C D D B A A C D C

II. Tự luận
Bài 1:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

Bài 2:

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 3:

1) 2) 3)

4) 5) 6)
Bài 4:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17)

Bài 5:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

Bài 6:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

Bài 7:

1) 2) 3) 4)

5) 6) 7) 8)

9) 10) 11) 12)

13) 14) 15) 16)

17) 18) 19) 20)



21) 22)

Dạng 2. Tìm 
Bài 1: Tìm  biết

1) 2) 3)
Bài 2: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 3: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

Bài 4: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Bài 5: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

13) 14) 15)

16) 17) 18)

Bài 6: Tìm  biết

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

10) 11) 12)

Bài 7: Tìm  biết

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

11) 12)





Dạng 3.
Bài 1:

Số lỗ khí trên chiếc lá  là  lỗ khí

Số lỗ khí trên chiếc lá  là  lỗ khí

Tổng số lỗ khí trên cả hai chiếc lá là  lỗ khí

Bài 2:

Số tiền Anh Sơn phải trả khi chưa trả phiếu mua hàng là:

 đồng

Số tiền Anh Sơn phải trả khi trả thêm hai phiếu mua hàng là

 đồng

Bài 3:

Số tiền mua vở là  đồng

Số tiền mua bút bi là  đồng

Số tiền mua hai hộp bút chì là  đồng

Giá mỗi chiếc bút chì là  đồng

Bài 4:

Số tiền  học sinh đóng bù thêm là  đồng

Mỗi bạn phải đóng số tiền là  đồng

Vậy tổng chi phí cho chuyến đi là  đồng

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com


